
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LỘC BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỬ TRI
Về Đề án Sáp nhập thôn trên địa bàn xã Lộc Bình năm 2026

Stt Thôn
Số hộ

gia
đình

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến Cử tri có ý kiến
khác

Ghi chúTổng số
cử tri (đại
hiện hộ

GĐ)

Số cử tri
lấy ý
kiến

Tỷ lệ %
Số

cử tri
đồng ý

Tỷ lệ %

Số
cử tri
không
đồng ý

Tỷ lệ %

Số ý
kiến

không
hợp lệ

Tỷ lệ
%

Số
lượng Tỷ lệ %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Sáp nhập 02 thôn nguyên trạng

1 Thôn Hoà Bình 126 126 95 75,4% 95 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

2 Thôn Bờ Sông 124 124 105 84,7% 105 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

II Sáp nhập 02 thôn nguyên trạng

1 Thôn Bản Gia 126 126 126 100,0% 126 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

2 Thôn Pò Lèn Pá Ôi 128 128 128 100,0% 113 88,3% 15 11,7% 0 0,0% 0 0,0%

III Sáp nhập 03 thôn nguyên trạng

1 Thôn Khòn Quắc 1 72 72 65 90,3% 64 98,5% 1 1,5% 0 0,0% 0 0,0%

2 Thôn Khòn Quắc 2 102 102 102 100,0% 102 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3 Thôn Khuôn Van 58 58 54 93,1% 54 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

IV Sáp nhập 02 thôn nguyên trạng
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1 Thôn Bản Rỵ 131 131 129 98,5% 129 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

2 Thôn Bản Quang 92 92 88 95,7% 88 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

V Sáp nhập 02 thôn nguyên trạng

1 Thôn Bản Hoi 75 75 69 92,0% 69 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

2 Thôn Nà Mu 90 90 89 98,9% 89 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

VI Sáp nhập 03 thôn nguyên trạng

1 Thôn Lăng Xè 112 112 75 67,0% 74 98,7% 1 1,3% 0 0,0% 0 0,0%

2 Thôn Phiêng Quăn 2 136 136 134 98,5% 134 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3 Thôn Háng Cáu 52 52 40 76,9% 38 95,0% 2 5,0% 0 0,0% 0 0,0%

VII Sáp nhập 02 thôn nguyên trạng

1 Thôn Khòn Miện 92 92 69 75,0% 69 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

2 Thôn Khòn Chu 130 130 126 96,9% 125 99,2% 1 0,8% 0 0,0% 0 0,0%

VIII Sáp nhập 03 thôn nguyên trạng

1 Thôn Bản Lầy 82 82 82 100,0% 82 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

2 Thôn Kéo Hin 66 66 65 98,5% 65 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3 Thôn Phiêng Phúc 78 78 78 100,0% 78 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

IX Sáp nhập 02 thôn nguyên trạng

1 Thôn Nà Ngần 76 76 76 100,0% 76 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

2 Thôn Bản Tẳng 114 114 114 100,0% 114 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

X Sáp nhập 02 thôn nguyên trạng

1 Thôn Pò Khoang 113 113 113 100,0% 113 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

2 Thôn Kéo Mật 73 73 73 100,0% 73 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
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XI Sáp nhập 03 thôn nguyên trạng

1 Thôn Nà Lùng 54 54 54 100,0% 54 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 53 98,1% Ý kiến khác
về tên thôn

2 Thôn Pò Là 65 65 62 95,4% 62 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 22 35,5% Ý kiến khác
về tên thôn

3 Thôn Bản Mặn 81 81 81 100,0% 81 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 81 100,0% Ý kiến khác
về tên thôn

Ghi chú: Thống kê theo từng phương án sắp xếp trong Đề án sắp xếp thôn của xã. 

NGƯỜI LẬP BIỂU
CHỦ TỊCH

Chu Thị Huyền Đỗ Công Trung
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LỘC BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỬ TRI
Về Đề án ghép cụm dân cư trên địa bàn xã Lộc Bình năm 2026 

Stt Thôn
Số hộ

gia
đình

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến Cử tri có ý kiến
khác

Ghi
chú

Tổng số
cử tri (đại
hiện hộ

GĐ)

Số cử tri
lấy ý
kiến

Tỷ lệ %
Số

cử tri
đồng ý

Tỷ lệ %

Số
cử tri
không
đồng ý

Tỷ lệ %

Số ý
kiến

không
hợp lệ

Tỷ lệ % Số
lượng Tỷ lệ %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Ghép cụm dân cư Nà Chằng (thuộc thôn Háng Cáu và thôn Khòn Quắc 2 vào thôn Phiêng Quăn (Thôn Phiêng Quăn 1 sau khi đổi tên)

1
Cụm dân cư Nà
Chằng (9 hộ thuộc
thôn Háng Cáu

9 9 9 100,0% 0 0,0% 9 100,0% 0 0,0% 0 0,0%

2
Cụm dân cư Nà
Chằng (2 hộ thuộc
thôn Khòn Quắc 2

2 2 2 100,0% 2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

3 Thôn Phiêng Quăn 1 281 281 281 100,0% 281 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

II Ghép cụm dân cư Khu vực đầu cổng làng ngăn cách bởi Quốc lộ 4B mới vào thôn Đồng Bục (sau sáp nhập các thôn Phiêng Quăn 2, Háng
Cáu và Lăng Xè)

1

Cụm dân cư Khu vực
đầu cổng làng ngăn
cách bởi Quốc lộ 4B
mới thuộc thôn Khòn
Quắc 2

26 26 26 100,0% 20 76,9% 6 23,1% 0 0,0% 0 0,0%
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III Ghép cụm dân cư thuộc thôn Bản Hoi vào thôn Chộc Vằng

1 Cụm dân cư thuộc
thôn Bản Hoi 5 5 5 100,0% 5 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

2 Thôn Chộc Vằng 262 262 262 100,0% 262 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Ghi chú: Thống kê theo từng phương án sắp xếp trong Đề án sắp xếp thôn của xã. 

NGƯỜI LẬP BIỂU
CHỦ TỊCH

Chu Thị Huyền Đỗ Công Trung
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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LỘC BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỬ TRI
Về Đề án đổi tên thôn trên địa bàn xã Lộc Bình năm 2026

Stt Thôn Số hộ gia
đình

Số lượng cử tri Kết quả lấy ý kiến Cử tri có ý kiến
khác

Ghi
chú

Tổng số
cử tri (đại
hiện hộ

GĐ)

Số cử tri
lấy ý
kiến

Tỷ lệ %
Số

cử tri
đồng ý

Tỷ lệ %

Số
cử tri
không
đồng ý

Tỷ lệ %

Số ý
kiến

không
hợp lệ

Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Đổi tên thôn Phiêng Quăn 1 thành thôn Phiêng Quăn

1 Thôn Phiêng Quăn 1 281 281 281 100,0% 281 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Ghi chú: Thống kê theo từng phương án sắp xếp trong Đề án sắp xếp thôn của xã. 

NGƯỜI LẬP BIỂU
CHỦ TỊCH

Chu Thị Huyền Đỗ Công Trung
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